
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  

Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

Có  ☒  Không ☐ 

Học phần: Lịch sử Hàn Quốc 

Mã học phần: 71KORE40012 

Thời gian làm bài: 60 phút 

SV được tham khảo tài liệu: 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐  Lần 2 ☒ 

II. Đáp án

Câu 1 (4đ): Mỗi ô đúng 0.2đ x 20 ô 

STT Tên nhân vật Giai đoạn lịch sử Thông tin 

1 Yi Sun Sin Triều đại Joseon 

Là vị đô đốc giúp cho Joseon kháng 

chiến chống lại sự xâm lược của quân 

Nhật cuối TK16 

2 Park Chung Hee 

Thời kỳ chia cắt (sau 

Chiến tranh Triều 

Tiên) 

Người đặt nền móng cho sự phát triển 

thần kỳ của kinh tế Hàn Quốc (“Kỳ tích 

sông Hán”) 

3 Vua Sejong Triều đại Joseon Người có công tạo ra chữ Hangeul 

4 
Lee Sung Man/ 

Syngman Rhee 

Từ thời kháng Nhật 

đến khi BĐ Triều 

Tiên bị chia cắt 

Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân 

Quốc 

5 Vua Gojong Triều đại Joseon Người lập nên Đế quốc Đại Hàn 

6 
Wang Geon  

(thông tin này cho sẵn) 
Triều đại Goryeo Người lập nên Triều đại Goryeo 

7 
Lee Seong-gye/ 

Vua Taejo của Joseon 
Triều đại Joseon Người lập nên Triều đại Joseon 

* Các tên ghi bằng phiên âm Latin cũ hoặc phiên âm Hán – Việt vẫn được chấp nhận, miễn là tên

gọi đó được sử dụng cho đúng nhân vật trong đáp án. 

* Một số thời kỳ có thể sẽ có tên gọi khác nhau (tùy thuộc vào cách phân kỳ lịch sử). Do đó, có thể



 

chấp nhận đáp án khác miễn là sinh viên xác định được đúng giai đoạn lịch sử (theo năm) mà không 

quá chung chung. Tương tự đối với cột thông tin. 

 

Câu 2 (6đ): 

STT Nội dung  Điểm 

1 

• Vua Sejong muốn tạo ra chữ Hangeul vì vào thời điểm đó, 

chữ Hán (Hanja) phức tạp và không dễ dàng học hỏi đối với 

đại đa số người dân, đặc biệt là những người không có cơ 

hội tiếp cận giáo dục.  

• Hán tự được xem là thuộc địa bàn của tầng lớp quý tộc và 

học giả, khiến cho người dân thường không thể ghi chép 

hoặc thể hiện ý tưởng của mình một cách dễ dàng.  

• Vua Sejong muốn tạo ra một hệ thống văn tự phản ánh ngôn 

ngữ nói của người Korea và có thể sử dụng rộng rãi bởi mọi 

tầng lớp dân cư, qua đó nâng cao trình độ giáo dục và mở 

rộng kiến thức cho dân chúng. 

2 

2 

• Chữ Hangeul được thiết kế để phản ánh các cấu trúc âm 

thanh cơ bản của tiếng Hàn Quốc. Hangeul là chữ biểu 

âm chữ không phải là tượng hình hay biểu ý như chữ 

Hanja. Bộ chữ này bao gồm 14 phụ âm và 10 nguyên âm 

cơ bản, và từ đó có thể kết hợp để tạo nên các âm vị phức 

hợp hơn. Hangeul được ca ngợi là một trong những hệ 

thống chữ viết khoa học nhất trên thế giới nhờ vào cách 

thức phổ biến, logic và khoa học của mình. 

• Cách cấu tạo chữ: Một âm tiết trong tiếng Hàn được viết 

thành một khối, thường bao gồm một hoặc hai phụ âm 

và một nguyên âm. Cách sắp xếp chúng sẽ được tuân 

theo trật tự nhất định. 

• Đóng góp của chữ Hangeul: Giúp người Hàn tiếp cận tri 

thức dễ dàng hơn (do chữ dễ học) xóa bỏ sự phân biệt 

đối xử về giai cấp và giới tính, thể hiện tinh thần và bản 

sắc quốc gia, thúc đẩy sự phát triển kinh tế (do có nhiều 

người biết đọc viết), công cụ duy trì hy vọng thống nhất, 

2 



 

giúp người nước ngoài dễ tiếp cận và tìm hiểu về bán đảo 

Triều Tiên (Hàn Quốc) hơn… 

3 

• Dựa trên phần mở đầu của tác phẩm Hunminjeongeum, 

có thể thấy rõ tầm nhìn và lòng nhân ái của Vua Sejong. 

Ông không chỉ muốn giải quyết vấn đề ngôn ngữ và giao 

tiếp trong xã hội mà còn muốn nâng cao khả năng hiểu 

biết và tự biểu đạt của người dân.  

• Chữ Hangeul không chỉ giữ cho ngôn ngữ của người Hàn 

tồn tại và phát triển, mà còn giúp cho văn hóa và tri thức 

trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người dân, từ đó góp 

phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng và phát 

triển hơn.  

• Chữ Hangeul đã và đang là một phần không thể tách rời 

của danh tính quốc gia và văn hóa của người Hàn trên 

Bán đảo Triều Tiên, góp phần làm phong phú thêm bản 

sắc dân tộc và tạo điều kiện cho sự sáng tạo và lưu truyền 

văn hóa qua nhiều thế hệ.  

• (Phần này, sinh viên nêu quan điểm cá nhân nhưng cần 

đảm bảo sự đúng của thông tin. Khuyến khích sinh viên 

bám sát và trích dẫn văn bản trong đề thi) 

2 

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Đinh Thị Lý Vân 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 

 


